
LỚP: LÁ 2
Giáo viên: Nguyễn Lê Huyền Thoại (0985535958), Lê Thị Bích Ngọc Phương (0937561148)

Thứ tự Họ tên Thứ tự Họ tên Thứ tự Họ tên

1 Phạm Tuấn An 18 Nguyễn Phúc Khang 35 Nguyễn Lê Minh Phúc

2 Dương Ngọc Hoài An 19 Lê Đăng Khôi 36 Huỳnh Gia Phúc

3 Nguyễn Dương Bảo Anh 20 Phạm Trung Kiên 37 Nguyễn Thanh Phúc

4 Thạch Tú Anh 21 Nguyễn Anh Kiệt 38 Trần Ngọc Xuân Quỳnh

5 Nguyễn Hồ Trâm Anh 22 Trần Ánh Linh 39 Thạch Tú Quỳnh

6 Long Minh Châu 23 Lê Phúc Long 40 Ngô Nhật Thanh

7 Hồ Huỳnh Bảo Châu 24 Cao Ngọc Ánh Minh 41 Mai Ngọc Minh Thư

8 Phạm Ngọc Bảo Châu 25 Phan Tuệ Minh 42 Trịnh Ngọc Minh Thư

9 Đỗ Minh Đạt 26 Trương Khánh My 43 Lê Phạm Ngọc Trâm

10 Lê Thanh Hà 27 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 44 Nguyễn Lê Hoàng Triết

11 Nguyễn Hân Hân 28 Bạch Hằng Nghi 45 Hoàng Khánh Tuấn

12 Nguyễn Ngọc Hân 29 Nguyễn Hà Nghị 46 Nguyễn Phan Cát Tường

13 Đinh Lê Gia Hân 30 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 47 Tạ Thiên Y

14 Nguyễn Phước Huy 31 Nguyễn Trọng Duy Nhân 48 0

15 Dương Minh Hy 32 Tiêu Bội Như 0

16 Huỳnh Lê Tuấn Khang 33 Võ Đặng Thái Phong

17 Võ Nguyên Khang 34 Trần Gia Phong


